Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ: Nghiên cứu đánh giá các yếu tố thủy thạch động lực ảnh hưởng đến các quá trình bồi, xói vùng cửa sông, ven bờ từ Quảng Nam đến Phú Yên trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng, Mã số: KC.09.03/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đánh giá các yếu tố thủy thạch động lực ảnh hưởng đến các quá trình bồi, xói vùng cửa sông, ven bờ từ Quảng Nam đến Phú Yên trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng;
2. Mã số: KC.09.03/16-20
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đào Đình Châm
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
5. Tổng kinh phí thực hiện: 7.550 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 7.550 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: Không.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 11 năm 2016
Kết thúc: tháng 10 năm 2019
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:
	Số

TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Đào Đình Châm
	TS. NCVC
	Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCN VN

	2
	ThS. Nguyễn Thái Sơn
	ThS. NCVC
	Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCN VN

	3
	ThS. Trần Thị Thúy Vân
	ThS. NCVC
	Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCN VN

	4
	Nguyễn Văn Cư
	PGS.TSKH.NCVCC
	Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCN VN

	5
	Lại Vĩnh Cẩm
	PGS. TS. NCVCC
	Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCN VN

	6
	Trần Tuấn Dũng
	TS. NCVCC
	Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện Hàn lâm KHCN VN

	7
	Đinh Văn Mạnh
	PGS. TS. NCVCC
	Viện Cơ học, Viện Hàn lâm KHCN VN

	8
	Phan Thị Thanh Hằng
	TS. NCVCC
	Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCN VN

	9
	Nguyễn Quang Minh
	ThS
	Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCN VN

	10
	Nguyễn Thanh Hoàn
	TS. GVC
	Trường Đại học Xây dựng

	11
	Lê Văn Công
	TS. NCVC
	Trung tâm Hải văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường


II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 12 năm 2019.

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.
III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Sản phẩm dạng II
	
	X
	
	
	X
	
	X
	
	

	1.1
	Cơ sở dữ liệu các yếu tố thủy thạch động lực ven bờ và cửa sông từ Quảng Nam đến Phú Yên:

·  Các tài liệu, số liệu thực đo về các yếu tố: khí tượng, thủy - hải văn, bùn cát... tại các trạm ven biển, cửa sông và các trạm cơ bản trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên;

· 02 Bản đồ địa hình vùng ven bờ, cửa sông Cửa Đại (Quảng Nam) theo mùa đặc trưng (mùa khô và mùa mưa),  tỷ lệ 1:10.000;
· Các sơ đồ đặc trưng hải văn tại các vùng ven bờ, cửa sông Quảng Nam theo 2 mùa đặc trưng (mùa khô, mùa mưa);
· 02 Bản đồ bản đồ phân bố trầm tích tầng mặt vùng cửa sông, ven bờ Cửa Đại theo 2 mùa đặc trưng (mùa khô, mùa mưa), tỷ lệ 1:25.000;

·  Bản đồ hiện trạng bồi – xói đường bờ biển từ Quảng Nam đến Phú Yên, tỷ lệ 1:100.000;
+ Bộ số liệu về các chỉ tiêu cơ lý đất đá 4 lỗ khoan địa chất công trình khu vực ven bờ, cửa sông Cửa Đại.
	
	X
	
	
	X
	
	X
	
	

	1.2 
	Nguyên nhân, cơ chế tác động và các yếu tố ảnh hưởng đến bồi, xói vùng cửa sông ven bờ biển từ Quảng Nam đến Phú Yên.
	
	X
	
	
	X
	
	X
	
	

	1.3
	Dự báo diễn biến vùng cửa sông Cửa Đại (Quảng Nam) trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến năm 2030 (theo kịch bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2012) với các phương án trước và sau khi có công trình chỉnh trị
	
	X
	
	
	X
	
	X
	
	

	1.4
	Các giải pháp KHCN để phòng chống, khắc phục xói lở, bồi lấp các vùng cửa sông, ven bờ của khu vực nghiên cứu.

+ Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ chống xói lở, bồi lấp nhằm ổn định vùng cửa sông, ven bờ từ Quảng Nam đến Phú Yên và áp dụng cho vùng cửa sông Cửa Đại (Quảng Nam).
	
	X
	
	
	X
	
	X
	
	

	1.5
	Thiết kế cơ sở để phòng chống, khắc phục xói lở, bồi tụ cho 01 cửa sông đủ điều kiện để chuyển giao ứng dụng.

· Thiết lập bộ hồ sơ thiết kế cơ sở sơ bộ các hạng mục công trình chỉnh trị ổn định vùng cửa sông, ven bờ Cửa Đại bao gồm 3 tập:

- Tập 1: Tập thuyết minh chung.

- Tập 2: Tập thuyết minh tính toán.

- Tập 3: Tập bản vẽ Thiết kế cơ sở sơ bộ.
	
	X
	
	
	X
	
	X
	
	

	1.6
	Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài
	
	X
	
	
	X
	
	X
	
	

	
	Sản phẩm dạng III
	
	X
	
	
	X
	
	X
	
	

	
	03 bài báo KH đăng trên Tạp chí có uy tín trong nước
	
	X
	
	
	X
	
	X
	
	

	
	02 bài báo quốc tế

Đăng trên Tạp chí có uy tín ở nước ngoài
	
	X
	
	X
	
	
	X
	
	

	
	04 bài báo đăng trên Hội nghị khoa học trong nước hoặc quốc tế
	
	X
	
	X
	
	
	X
	
	

	
	Tham gia đào tạo sau đại học
	
	X
	
	
	X
	
	X
	
	

	
	Thạc sỹ
	
	X
	
	
	X
	
	X
	
	

	
	Hỗ trợ đào tạo Tiến sỹ
	
	X
	
	
	X
	
	X
	
	


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

2.1. Về khoa học

Đề tài là một công trình nghiên cứu khoa học, công phu, nghiêm túc, là sản phẩm lao động của tập thể lớn các cán bộ khoa học của nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau như: địa lý, địa chất, hải dương học, thuỷ văn, môi trường, bản đồ, công nghệ viễn thám, hệ thông tin địa lý, kinh tế - xã hội, công trình thủy. Sau 3 năm thực hiện (từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2019), có thể đánh giá tổng quát những đóng góp mới của đề tài về mặt khoa học như sau:

· Những vấn đề nghiên cứu của đề tài mang tính tổng hợp cao, phức tạp và bức xúc, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn lớn. Lần đầu tiên, đề tài đã triển khai nghiên cứu một cách tổng hợp, có hệ thống trên cơ sở sử dụng các phương pháp nghiên cứu tiên tiến nhất cùng các trang thiết bị hiện đại, đồng bộ và có độ chính xác cao của các nước có nền khoa học hiện đại nhất hiện nay; phân tích, đánh giá định lượng về hiện trạng, nguyên nhân, cơ chế XL - BT, bồi lấp cửa sông Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam, đồng thời đề xuất cơ sở khoa học cho việc phòng tránh, khắc phục giảm nhẹ xói lở bờ biển và ổn định cửa sông khu vực VBCS Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam.

· Đề tài đã thu thập, hệ thống hoá và xử lý được một khối lượng rất lớn các tài liệu khoa học, bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề, các kết quả nghiên cứu của nhiều chương trình, các đề tài, đề án liên quan đến các nội dung nghiên cứu của đề tài. Đặc biệt đề tài đã điều tra, khảo sát đo đạc để thu thập các số liệu ngoài hiện trường bằng các thiết bị, máy móc hiện đại, đồng bộ nên đã có được bộ tư liệu, dữ liệu khá đồng bộ, chính xác. Đây là hệ thống dữ liệu, số liệu quan trọng góp phần tạo những căn cứ, cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp phòng tránh, khắc phục tai biến xói lở, bồi lấp cửa sông; phục vụ thiết kế công trình bảo vệ bờ biển, công trình chỉnh trị cửa sông Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam.
· Đề tài đã cập nhật thực trạng XL - BT dải ven biển cửa sông từ Quảng Nam đến Phú Yên; đặc biệt là đề tài đã đánh giá chi tiết quá trình hoạt động xói lở bờ biển Cửa Đại trong giai đoạn dài từ năm 1965 ÷ 2018 cũng như đánh giá diễn biến bồi lấp cửa sông Cửa Đại trong thời gian gần đây dựa trên các số liệu thực đo ngoài hiện trường do Viện Địa lý thực hiện và của các đơn vị khác đo đạc được từ những năm trước đây.

· Đề tài đã đánh giá, xác định được các nguyên nhân nội sinh, nguyên nhân nhân sinh và đặc biệt đề tài là đã áp dụng thành công mô hình toán để mô phỏng, tính toán các quá trình thủy động lực nhằm xác định nguyên nhân ngoại sinh gây ra XL - BT, bồi lấp cửa sông ở dải ven biển Nam Trung Bộ từ Quảng Nam đến Phú Yên.
· Đề tài đã sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu hiện đại như mô hình toán, bản đồ, viễn thám và GIS bằng các phần mềm thương mại có bản quyền hàng đầu như bộ mô hình MIKE, phần mềm ArcGIS, phần mềm Erdas Image,… để xác định được nguyên nhân, cơ chế, quy luật diễn biến xói lở bờ biển, bồi lấp cửa sông Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam qua các giai đoạn.
· Đề tài đã đề xuất được các giải pháp tổng thể bảo vệ bờ biển, ổn định cửa sông cho dải ven biển từ Quảng Nam đến Phú Yên với các giải pháp phi công trình, giải pháp mềm, giải pháp cứng phục vụ cho việc khắc phụ hiện tượng xói lở bờ biển, bồi lấp cửa sông trước mắt cũng như lâu dài.
· Đề tài đã đề xuất hai nhóm giải pháp (nhóm giải pháp phi công trình và nhóm giải pháp công trình) nhằm phòng tránh, khắc phục, giảm thiểu xói lở bờ biển, bồi lấp cửa sông và nhóm phương án vị trí khu neo trú bão cho tàu thuyền tại khu vực VBCS Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam. Đối với nhóm giải pháp công trình, đề tài đề xuất gồm 02 phương án quy hoạch công trình bảo vệ bờ, 05 phương án công trình chỉnh trị ổn định cửa sông và 04 phương án vị trí khu neo trú bão kết hợp cảng cá cho khu vực VBCS Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam.
· Dựa trên kết quả phân tích, đánh giá các phương án trên mô hình toán theo các phương án công trình và kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng của Bộ TN&MT năm 2016, đề tài đã đề xuất lựa chọn phương án công trình phù hợp với điều kiện thực tế của vùng nghiên cứu để phòng tránh, giảm thiểu tai biến xói lở bờ biển, ổn định cửa sông Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, đề tài đã thiết kế sơ bộ các hạng mục công trình theo phương án đề xuất lựa chọn với các hạng mục công trình bảo vệ bờ, công trình ổn định cửa và công trình khu neo trú bão cùng với bản vẽ thiết kế sơ bộ kèm theo.
· Đề tài đã đề xuất sơ bộ trình tự và biện pháp thi công cho mỗi hạng mục công trình và đánh giá sơ bộ tác động môi trường trong quá trình thi công. Đồng thời đề tài khái toán tổng mức đầu tư xây dựng công trình cho các phương án quy hoạch công trình với các kết cấu khác nhau giúp cho các nhà quản lý, nhà đầu tư có cơ sở hơn nữa để lựa chọn phương án và kết cấu phù hợp.
· Đề tài đã xây dựng phần mềm quản cơ sở dữ liệu cho dải ven biển từ Quảng Nam đến Phú Yên, bao gồm các bản đồ nền và bản đồ chuyên đề trong các nội dung nghiên cứu của đề tài. Phần mềm này giúp cho người sử dụng dễ dàng truy cập, khai thác, tìm kiếm và cập nhật thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc theo dõi quá trình XL - BT, bồi lấp cửa sông từ Quảng Nam đến Phú Yên, đặc biệt là khu vực Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam một cách liên tục.
2.2. Về đào tạo cán bộ

Qua việc triển khai thực hiện, đề tài đã góp phần về mặt đào tạo như sau:

· Nâng cao trình độ cả về lý luận và thực tiễn cho các cán bộ tham gia thực hiện đề tài về phương pháp tiếp cận, năng lực quan trắc, xác định nguyên nhân, dự báo và các giải pháp phòng tránh, khắc phục các loại tai biến thường xuyên xảy ra hết sức khốc liệt, phức tạp với cường độ và quy mô lớn ở nước ta nói chung và dải ven biển Nam Trung Bộ nói riêng.

· Đề tài đã hỗ trợ 01 NCS sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài để thực hiện luận án tiến sĩ của mình trong giai đoạn từ năm 2017 - 2021.

· Đã có 02 học viên cao học sử dụng số liệu, dữ liệu và các kết quả nghiên cứu của đề tài để bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ.
3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế

· Các kết quả nghiên cứu giải pháp KH&CN chỉnh trị ổn định cửa sông, bờ biển giúp cho công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng và kinh tế - xã hội sẽ góp phần phát huy hiệu quả đầu tư của chương trình nâng cấp đê, kè biển trong dải ven biển vùng nghiên cứu, mang lại hiệu ích kinh tế phục vụ phòng tránh giảm nhẹ thiên tai và phát triển ổn định kinh tế - xã hội vùng đất ven biển từ Quảng Nam đến Phú Yên và chung cho dải ven biển miền Trung.

· Là cơ sở cho qui hoạch quản lý và sử dụng hợp lý lãnh thổ cửa sông ven biển từ Quảng Nam đến Phú Yên góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của các địa phương và đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng biển của Việt Nam.

· Giúp cho Nhà nước, UBND tỉnh Quảng Nam, các bộ, ngành liên quan có quyết sách đúng cho khu vực Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam về quy hoạch, xây dựng công trình bảo vệ bờ biển, ổn định cửa sông, khu neo đậu tàu thuyền. 
3.2. Hiệu quả xã hội

· Giảm bớt khối lượng nạo vét hàng năm, thông luồng, tiêu thoát lũ tốt ở các cửa sông vùng nghiên cứu và sẽ làm lợi cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

· Chủ động ứng phó và ngăn ngừa các tác động xấu đến xói lở bờ biển từ Quảng Nam đến Phú Yên và lân cận.

· Góp phần giảm thiểu những tác động của hoạt động xói lở bờ biển, bồi lấp cửa sông khu vực Cửa Đại cũng như chủ động phòng chống lũ lụt cho Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
IV. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):

	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	(

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	(

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	(


2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  





(  


- Đạt                      

       





(

- Không đạt                                





(
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